
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 7 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc: Bài hát trồng cây 

Ai trồng cây, 

 Người đó có tiếng hát 

 Trên vòm cây  

 Chim hót lời mê say. 

Ai trồng cây 

 Người đó có ngọn gió 

 Rung cành cây 

 Hoa lá đùa lay lay 

Ai trồng cây  

 Người đó có bóng mát  

 Trong vòm cây  

 Quên nắng xa đường dài. 

Ai trồng cây  

 Người đó có hạnh phúc 

 Mong chờ cây 

 Mau lớn theo từng ngày. 

Ai trồng cây … 

 Em trồng cây … 

 Em trồng cây ….  

  (Bế Kiến Quốc) 

 

Trả lời câu hỏi: Trồng cây đem lại lợi ích gì cho con người?     

II. Đọc hiểu: (4 điểm) 

Bài đọc: Đôi bạn   



                                                          

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm.  

Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi: 

- Ai hát đấy? 

Có tiếng trả lời: 

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất cả, tôi hát để tặng bạn đấy. 

Búp Bê nói: 

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.  

(Theo Nguyễn Kiên)  

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Búp Bê làm những việc gì?    

a. Quét nhà, học bài. 

b. Ca hát. 

c. Cho lợn, gà ăn. 

d. Quét nhà, rửa bát, nấu cơm.  

2. Dế mèn hát để làm gì?   

a. Luyện giọng hát hay. 

b. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn. 

c. Khuyên bạn không làm việc nữa. 

d. Cho bạn biết mình hát hay.  

3. Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì?  

a. Cảm ơn Dế Mèn. 

b. Ca ngợi Dế Mèn. 

c. Thán phục Dế Mèn. 

d. Cảm ơn và khen ngợi Dế Mèn.  



                                                          

4. Vì sao Búp Bê cảm ơn Dế Mèn?   

a. Vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê. 

b. Dế Mèn thấy thương Búp Bê vất vả. 

c. Tiếng hát của Dế Mèn giúp Búp Bê hết mệt. 

d. Tất cả các ý trên.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) 

Bài viết: Dậy sớm (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 76) 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về em và lớp em.  

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt đề số 7 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng: 

Trả lời câu hỏi: Trồng cây đem lại lợi ích cho con người là: có bóng mát, có tiếng 

chim hót, có hạnh phúc. 

II. Đọc hiểu: 

1. Búp Bê làm những việc là quét nhà, rửa bát, nấu cơm => Đáp án d 

2. Dế mèn hát để tặng cho Búp Bê vì thấy Búp Bê vất vả => Đáp án b 

3. Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã cảm ơn và khen ngợi Dế Mèn => Đáp án d  

4. Búp Bê cảm ơn Dế Mèn vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê, Dế Mèn thấy thương 

Búp Bê vất vả và tiếng hát của Dế Mèn giúp Búp Bê hết mệt => Đáp án d  

B. Kiểm tra viết:  

II. Tập làm văn:  

Viết đoạn văn nói về em và lớp em.  

Đoạn văn mẫu: 



                                                          

Em tên là Triệu Đỗ An Huy, em học lớp 2A, trường Tiểu học Minh khai 1. Lớp 

học của chúng em khá rộng rãi, thoáng mát. Những bức tranh, khẩu hiệu về học 

tập được treo ngay ngắn, trang trí đẹp mắt trên những bức tường sơn màu vàng 

nhạt. Em rất yêu trường, lớp, cô giáo và các bạn của em. Em luôn cố gắng học tập 

chuyên cần, vâng lời thầy cô và đoàn kết với các bạn. 

 


